
DANH SÁCH THI SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 CỦA KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Kèm theo Thông báo số:      /TB-HĐTD ngày     tháng 02  năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Ghi chú

I XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

1 Phạm Ngọc Trường 15/3/1996 Nam Kinh Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện
Biên

2 Tòng Văn Thuận 15/10/1994 Nam Thái Bản Huổi Lá, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

3 Tòng Văn Ổ 08/5/1990 Nam Thái Xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

4 Trần Thị Lan Anh 12/01/1997 Nữ Kinh Tổ 19, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

5 Nguyễn Hữu Lương 01/5/1991 Nam Kinh Tổ 9, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

6 Nguyễn Văn Chiến 10/04/1992 Nam Kinh Phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

7 Pờ Lam Sim 22/12/1993 Nữ Hà Nhì Thôn Tây Nguyên, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

8 Nguyễn Thu Hà 08/09/1993 Nữ Kinh Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

9 Lê Văn Cường 04/02/1990 Nữ Kinh Tổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

10 Nguyễn Xuân Trường 03/02/1997 Nam Kinh Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

11 Thào Hả Páo 05/5/1998 Nam Mông Bản Nậm Khăm, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
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12 Vi Thị Hằng 15/5/1990 Nữ Nùng Tổ 09, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

13 Nguyễn Thị Huế 06/09/1993 Nữ Kinh Bản Khổng Lào, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

14 Lò Văn Vinh 11/02/1986 Nam Thái Bản Pá Xôm, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

15 Trần Phương Anh 26/3/1995 Nữ Kinh Khu 1, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

16 Đặng Khánh Huyền 17/10/1996 Nữ Kinh Số nhà 03, phố Thành Công, tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

II XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1 Bùi Văn Sang 03/12/1992 Nam Kinh Thôn Đông Thái, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2 Nguyễn Thị Oanh 08/05/1995 Nữ Kinh Tổ 5 phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

III HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

1 Tẩn Mí Xía 13/09/2000 Nữ Dao Bản Tả Sử Trồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

2 Giàng Thị Dính 04/6/1997 Nữ Mông Thôn Sản Chúng, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

3 Lường Duy Khánh 08/03/1996 Nam Thái Khu 10, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

4 Nùng Thị Ánh 09/9/1996 Nữ Thái Bản Cang Mường, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

5 Nguyễn Thị Yến 07/12/1996 Nữ Kinh Tổ 9, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

6 Nguyễn Quốc Việt 06/8/1999 Nam Mường Tổ 6, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

7 Sùng A Lử 14/10/1998 Nam Mông Bản Phình Cứ, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
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8 Thào Thị Sung 12/07/1998 Nữ Mông Thôn Tả Lủ, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, Lào Cai

9 Lường Thị Thu 15/08/1993 Nữ Thái Bản Chiềng Chăn 3, Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, Lai Châu

10 Tòng Văn Tiện 15/02/1996 Nam Thái Bản Huổi Lá, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

11 Nguyễn Hải Dương 18/11/1997 Nam Thái Tổ 2, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

IV MAKETTING VÀ QUẢN TRỊ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1 Nguyễn Đức Anh 21/4/1992 Nam Kinh Tổ 16, phường Tân Phong, thành phố lai châu, tỉnh Lai Châu

2 Nguyễn Ngọc Duy 11/11/1993 Nam Kinh Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Ghi chú
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